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Câu 81: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện 
quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Thẩm tra. B. Phán quyết. C. Phản biện. D. Sáng tạo. 
Câu 82: Một trong những nội dung của quyền tự do ngôn luận là mọi công dân đều có quyền 
 A. bày tỏ quan điểm của mình. B. sưu tầm tài liệu tham khảo. 
 C. chia sẻ mọi loại thông tin. D. ủy nhiệm nghĩa vụ bầu cử. 
Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở 
phạm vi cơ sở trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. Đề cao quan điểm cá nhân.   B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến. 
 C. Sử dụng dịch vụ công cộng.   D. Giám sát việc giải quyết khiếu nại. 
Câu 84: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân không được tiến hành tùy tiện 
mà phải tuân theo đúng 
 A. tính chất, mức độ của vi phạm,   B. nguyện vọng của nhà chức trách. 
 C. trình tự, thủ tục của pháp luật.   D. khả năng của người quản lí. 
Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử Đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp trong trường hợp đang 
 A. phục dựng lại hiện trường. B. chờ giám định sức khỏe. 
 C. trốn nghĩa vụ quân sự. D. chấp hành hình phạt tù. 
Câu 86: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm 
cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền 
được phát triển ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Có mức sống đầy đủ về vật chất.   B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. 
 C. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội.   D. Chủ động xử lí công tác truyền thông. 
Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để công dân thực 
hiện tốt Pháp lệnh dân chủ theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là tạo điều kiện để 
nhân dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi 
 A. quốc gia. B. cả nước. C. lãnh thổ. D. cơ sở. 
Câu 88: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử trực 
tiếp khi 
 A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.    B. bảo mật nội dung viết vào phiếu bầu. 
 C. đề xuất danh sách ban kiểm phiếu.   D. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. 
Câu 89: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ các trường hợp đặc biệt do 
pháp luật quy định đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Phổ thông. B. Tự nguyện. C. Hợp tác. D. Bình đẳng. 
Câu 90: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực 
hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Theo dõi bị can.  B. Đầu độc tù nhân. 
 C. Truy tìm tội phạm.  D. Giam giữ nhân chứng. 
Câu 91: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng cách nào dưới đây? 
 A. Tiếp xúc cử tri.  B. Thuyết phục đại biểu. 
 C. Được giới thiệu ứng cử.  D. Tuyên trụyền bầu cử. 
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Câu 92: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.  B. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương. 
 C. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.   D. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô. 
Câu 93: Học sinh M giành Huy chương vàng trong kì thi học sinh giỏi quốc gia nên được một số trường 
đại học xét tuyển thẳng. Trong trường hợp này, M đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới 
đây? 

A. Ứng dụng kĩ thuật tiên tiến. B. Phát minh sáng chế. 
C. Bồi dưỡng phát triển tài năng. D. Thay đổi thông tin. 

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dướỉ đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 
 A. Chiếm đoạt quyền tác giả, tác phẩm.   B. Công khai quyền tác giả, tác phẩm. 
 C. Chủ động nhượng quyền thương hiệu.   D. Đề nghị chuyển quyền sử dụng tác phẩm. 
Câu 95: Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần 
ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn thì cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường 
hợp 
 A. danh nghĩa. B. khẩn cấp. C. quả tang. D. bất ngờ. 
Câu 96: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín 
khi 
 A. sao lưu biên lai thu phí.    B. thống kê bưu phẩm thất lạc. 
 C. cần phục vụ công tác điều tra.   D. xác minh địa chỉ giao hàng. 
Câu 97: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi 
đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có 
 A. tội phạm đang lẩn trốn.    B. hoạt động tôn giáo hợp pháp. 
 C. phương tiện gây án.    D. người đang bị truy nã. 
Câu 98: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân 
được 
 A. bồi dưỡng để phát triển tài năng.  B. lựa chọn loại hình trường lớp. 
 C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.   D. tham gia hoạt động văn hóa. 
Câu 99: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột 
sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh 
và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Đại diện.          B. Bỏ phiếu kín. C. Trung gian.        D. Được ủy quyền 
Câu 100: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực 
hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông. B. Tự ý thu giữ thư tín của người khác. 
 C. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.  D. Công khai lịch trình chuyển phát. 
Câu 101: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 
tính mạng, sức khỏe của công dân? 
 A. Tra tấn bị can.          B. Giải cứu con tin. C. Tố cáo nghi phạm.       D. Bảo vệ nhân chứng. 
Câu 102: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi bịa đặt, tung tin xấu để hạ uy tín của người 
khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 
 A. tính mạng, sức khỏe.       B. điều tra nhân khẩu. C. danh dự, nhân phẩm.      D. bảo mật thông tin. 
Câu 103: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể 
khi bắt người 
 A. đã chứng thực di chúc thừa kế.   B. đã tham gia giải cứu nạn nhân. 
 C. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.  D. đang thực hiện hành vi phạm tội. 
Câu 104: Theo quy định pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an 
toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Niêm yết giá cước dịch vụ.   B. Chia sẻ nội dung điện tín. 
 C. Chia sẻ lịch trình di chuyển.   D. Cung cấp tài khoản ngân hàng. 



3                         Trang 3/4 - Mã đề thi 001 
 

Câu 105: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được 
 A. miễn phí thiết bị bảo hộ lao động.  B. hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ. 
 C. tích trữ mọi loại nhu yếu phẩm.   D. định đoạt Quỹ vacxin phòng, chống COVID - 19. 
Câu 106: Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Phản biện công trình khoa học.   B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 
 C. Từ chối ứng dụng công nghệ.   D. Né tránh phê bình nghệ thuật. 
Câu 107: Theo quy định của pháp luật, công dân không xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về 
danh dự, nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Phát tán thông tin mật của cá nhân.  B. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác. 
 C. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác. D. Bảo mật danh tính của cá nhân mình. 
Câu 108: Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư, điện tín không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và 
bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây? 
 A. Phát tán công văn gửi nhầm địa chỉ.  B. Chia sẻ điện tín của khách hàng. 
 C. Lựa chọn dịch vụ điện hoa.   D. Tiêu hủy thư không có người nhận. 
Câu 109: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng trái 
phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì 
chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào dưới 
đây? 
 A. Thẩm định. B. Truy tố. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. 
Câu 110: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân 
 A. được chăm sóc sức khỏe. B. tham gia hoạt động văn hóa. 
 C. tự do kinh doanh ngoại tệ. D. được cung cấp thông tin. 
Câu 111: Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học là nội dung nào của 
quyền học tập? 
A. Học không hạn chế.    B. Học bất cứ ngành nghề nào. 
C. Học thường xuyên.     D. Học suốt đời. 
Câu 112: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức, loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện nội dung 
nào của quyền học tập? 
A. Học thường xuyên, suốt đời.   B. Học không hạn chế.    
C. Học bất cứ ngành nghề nào.   D. Bình đẳng về cơ hội học tập. 
Câu 113: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành 
chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm 
 A. nguồn quỹ phúc lợi.    B. ngân sách quốc gia. 
 C. tài sản thừa kế của người khác.   D. lợi ích hợp pháp của mình. 
Câu 114: Theo quy định của pháp luật, công dân không sử dụng quyền khiếu nại trong trường hợp nào 
dưới đây? 
 A. Bị sa thải vì lý do thai sản.   B. Bị khủng bố về tinh thần. 
 C. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng.   D. Bị trì hoãn thanh toán tiền công. 
Câu 115:Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chỉ đạo 
nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện con bị bỏ 
đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn thương. Những 
ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông M và ông B. B. Anh D và ông B. 
C. Ông M và anh D. D. Ông M, anh D và ông B. 

Câu 116: Tại một khu chợ dân sinh có chị N và chị Q cùng là người kinh doanh. Chị N có chồng là anh 
X và con gái chín tuổi là cháu A, còn chị Q có chồng là anh V. Sau khi nghe chị N kể về việc bị chị Q 
tranh giành khách hàng, anh X đã tự ý vào phòng trọ của vợ chồng chị Q đặt máy quay để theo dõi. Có 
được những dữ liệu từ máy quay, anh X bí mật cắt ghép làm sai lệch hình ảnh của chị Q rồi phát tán lên 
mạng xã hội khiến uy tín của chị Q bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bức xúc, chị Q bàn với anh V tìm anh X 
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để yêu cầu anh X gỡ bỏ những hình ảnh đó. Khi đến nhà anh X, thấy cháu A chơi một mình trong lúc vợ 
chồng anh X đi vắng, anh V trèo tường vào nhà dọa nạt cháu A làm cháu bị sang chấn tâm lí phải nằm 
viện điều trị dài ngày. Tiếp đó, anh V tung tin cháu A bị mắc bệnh truyền nhiễm khiến cháu bị bàn bè xa 
lánh. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được pháp luật 
bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân? 

A. Chị N, anh X và chị Q. B. Chị N và anh V. 
C. Anh V, anh X và chị N. D. Anh X và anh V. 

Câu 117: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu 
theo ý mình, cụ Q là người cao tuổi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ 
chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa 
phiêu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm 
nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín? 

A. Cụ Q, chị H và anh D. B. Chị B, cụ Q và anh D. 
C. Chị B, cụ Q và chị H. D. Chị B, anh D và chị H. 

Câu 118: Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã 
điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi 
khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác tại sở X, nơi anh T 
chồng chị Q làm giám đốc nên đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cùng thời điểm này anh T 
vừa nhận của anh L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị P đến công tác ở vùng 
khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Trong một lần tới kiểm tra sở X, anh Y phát hiện 
anh L sử dụng bằng giả để hoàn thiện hồ sơ nên đã thông tin lại cho chị P là bạn thân của mình. Vì bị chị 
P làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng, nên anh T phải ký quyết định buộc thôi việc đối với anh L. Bức 
xúc vì bị nghỉ việc và không lấy lại được tiền, anh L đã yêu cầu anh T cho mình vào làm bảo vệ tại sở X 
nhưng không được anh chấp nhận. Những ai dưới đây không phải là chủ thể vừa có quyền khiếu nại, vừa 
có quyền tố cáo? 

A. Anh M, anh T và chị Q. B. Chị Q, chị P và anh L. 
C. Anh M, anh T, anh Y và anh L. D. Anh Y, anh M, anh T và chị P. 

Câu 119: Ông C là giám đốc, chị N là kế toán và anh S là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh S 
biết việc mình sử dụng xe ô tô cùa cơ quan cho thuê để trục lợi, ông C chi đạo chị N tạo bằng chứng giả 
vu khống anh S làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện 
chị N đã vu khống mình nên anh S nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của chị N trên mạng xã 
hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh S. Hành vi của những ai sau 
đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 

A. Ông C và chị N. B. Chị N, anh M và anh S. 
C. Anh S và anh M.  D. Ông C, chị N và anh M. 

Câu 120: Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng 
làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu dừng 
phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, bà T ép ông M 
dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện thoại quay lại 
toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của 
công dân? 

A. Bà A và chị H. B. Bà T, bà A và anh B. 
C. Bà T, chị H và anh B. D. Bà A và bà T. 
 

----------- HẾT ---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
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